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§Ò 2
Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. nơtron và electron 


                          B. electron và proton

C. proton và nơtron
                                                      D. electron, proton và nơtron


Câu 2. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IIA






B. chu kì 3, nhóm VI A

C. chu kì 4, nhóm IVA





D. chu kì 3, nhóm VA

Câu 3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối
                  B.  Số proton

C. Số nơtron

D. Số nơtron và số proton

Câu 4. Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp , lớp thứ ba có 4 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: 

A. 14


              B. 10



                   C. 12


D. 8

Câu 5.  Nguyên tố có Z= 15 thuộc loại nguyên tố: 

A. s


               B. p



                     C. d


D. f

Câu 6. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:
A. Số hiệu nguyên tử
Z




B. Số khối A

C. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z



D. nguyên tử khối của nguyên tử

Câu 7. Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền  1735Cl chiếm 75,77% và 1737Cl  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử clo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A. 37,5
0               
B. 35,01

         C. 35,45


    D. 33,05

Câu 8. Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z=20) là:

A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p44s1

Câu 9. Số electron tối đa ở phân lớp p là:

A. 6                               B. 4                                                         C. 3


D. 1

Câu 10. Các nguyên tố ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                                         B. 5                                            C.6                                     D.7

Câu 11. Số electron tối đa ở phân lớp d là: 

A. 6


B. 4




C. 14


D. 10

Câu 12. Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Số lớp electron của nguyên tử này là:

A. 4


B. 2




C. 1


D. 3

Câu 13. Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 12 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5

Câu 14. Cấu hình electron của nguyên tử Natri (Z=11) là 1s22s22p63s1. Vậy số proton trong hạt nhân của nguyên tử Natri là:

A. 2


B. 6




C. 11


D. 7

Câu 15. Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5

Câu 16. Cấu hình electron của nguyên tử magie (Z= 12) là 1s22s22p63s2. Vậy 

A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. 

C. Lớp thứ ba ( lớp M) có 3 electron

D. Lớp ngoài cùng có 2 elctron.

Tìm câu sai.

Câu 17. Nguyên tử clo có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5 . Clo là nguyên tố:

A. Kim loại


B. phi kim

C. khí hiếm
     D. thuộc họ Lantan.

Câu 18. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì số nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có 

A. Số electron như nhau






B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau



D. cùng số electron s hay p

Câu 19. Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết liên kết trong AlCl3 là liên kết:

A. Cộng hóa trị có cực
B. liên kết ion

C. liên kết hiđro
D. liên kết cộng hóa trị không cực
(Cho biết độ âm điện của Clo = 3,16; Al = 1,61)

Câu 20. Cho biết Al ở ô số 13 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion nhôm Al3+ là:   
A. 1s22s22p63s2
B. 1s22s22p6
C. 1s22s22p3
D. 1s22s22p5
Câu 21. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron

C. Na( Na+ + e ; Cl + e ( Cl- ; Na+ + Cl- ( NaCl

D. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

Câu 22. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần là : 

A. F, O, Cl, S
B. Cl, F, S, O

C. F, Cl, O, S

D. F, O, S, Cl

( Biết 8O, 9F thuộc cùng một chu kì; 16S, 17Cl thuộc cùng một chu kì; O, S thuộc cùng một nhóm VI A; F, Cl thuộc cùng nhóm VIIA).

Câu 23. Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IIA







B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. chu kì 2, nhóm IVA







D. chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 24. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là:

A. Na
B. Ca


C. Fr



D. Ba

Câu 25. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:

A. O
B. At


C. F



D. Cl

Câu 26. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5
Trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm

A. IVA

B. VA



C. VB



D. IIIA

Câu 27. Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, CH4 lần lượt là:

A. -4, +4, +2

B. +4, +2, -2


C. +4, +4, -4


D. -4, +4, -4

Câu  28. Nguyên tố X có Z=17, X có số lớp electron là:

      A. 2


B. 3



C. 1



D. 4

Câu 29. ion nào có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm Ne?

       A. Na+                                   B. Li+

                 C. S2-


D. Cl-
Câu 30. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chỉ chứa ion đa nguyên tử?

       A. NaCl



B. NH4NO3

C. K2SO4


D. Ca(OH)2
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I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

( đ)
	D
	

	2

( đ)
	B
	

	3

( đ)
	B


	

	4

( đ)
	A
	

	5

( đ)
	B
	

	6


	C
	

	7


	C
	

	8


	A
	

	9


	A
	

	10


	B
	

	11


	D
	

	12


	A
	

	13


	B
	

	14


	C
	

	15


	D
	

	16


	C
	

	17


	B
	

	18


	C
	

	19


	A
	

	20


	B
	

	21


	C
	

	22


	A
	

	23


	D
	

	24


	C
	

	25


	C
	

	26


	B
	

	27


	C
	

	28


	B
	

	29


	A
	

	30


	B
	


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 

NĂM HỌC 2011 – 2012




Môn kiểm tra: Hoá học

 Ngày kiểm tra:





Thời gian làm bài: 45 phút
§Ò 1:
	Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng sau:
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. Nguyên tố có Z= 15 thuộc loại nguyên tố: 

A. s


               B. p



                     C. d


D. f
Câu 2. Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền  1735Cl chiếm 75,77% và 1737Cl  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử clo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A. 37,5
0               
B. 35,01

         C. 35,45


    D. 33,05
Câu 3.  Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối
                  B.  Số proton

C. Số nơtron

D. Số nơtron và số proton

Câu 4.  Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. nơtron và electron 


                              B. electron và proton

C. proton và nơtron
                                                      D. electron, proton và nơtron

Câu 5.   Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp , lớp thứ ba có 4 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: 

A. 14


              B. 10



                   C. 12


D. 8

Câu 6.  Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số hiệu nguyên tử
Z




B. Số khối A

C. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z



D. nguyên tử khối của nguyên tử

Câu 7. Các nguyên tố ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                                         B. 5                                            C.6                                     D.7
Câu 8.  Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z=20) là:

A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p44s1

Câu 9. Số electron tối đa ở phân lớp p là:

A. 6                               B. 4                                                         C. 3


D. 1

Câu 10. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IIA






B. chu kì 3, nhóm VI A

C. chu kì 4, nhóm IVA





D. chu kì 3, nhóm VA

Câu 11. Số electron tối đa ở phân lớp d là: 

A. 6


B. 4




C. 14


D. 10

Câu 12.  Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 12 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5
Câu 13. Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Số lớp electron của nguyên tử này là:

A. 4


B. 2




C. 1


D. 3

Câu 14. Cấu hình electron của nguyên tử magie (Z= 12) là 1s22s22p63s2. Vậy 

A.Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.

B.Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. 

C.Lớp thứ ba ( lớp M) có 3 electron

D.Lớp ngoài cùng có 2 elctron.

      Tìm câu sai.
Câu 15. Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5

Câu 16. Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết liên kết trong AlCl3 là liên kết:

A. Cộng hóa trị có cực
B. liên kết ion

C. liên kết hiđro
D. liên kết cộng hóa trị không cực
(Cho biết độ âm điện của Clo = 3,16; Al = 1,61) 
Câu 17. Nguyên tử clo có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5 . Clo là nguyên tố:

A. Kim loại


B. phi kim



C. khí hiếm
D. thuộc họ Lantan.

Câu 18. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì số nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có 

A. Số electron như nhau






B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau



D. cùng số electron s hay p

Câu 19. Cấu hình electron của nguyên tử Natri (Z=11) là 1s22s22p63s1. Vậy số proton trong hạt nhân của nguyên tử Natri là:

A. 2


B. 6




C. 11


D. 7

Câu 20. Cho biết Al ở ô số 13 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion nhôm Al3+ là:   
A.1s22s22p63s2
B.1s22s22p6
C.1s22s22p3
D.1s22s22p5
Câu 21. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do

A.Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh

B.Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron

C.Na( Na+ + e ; Cl + e ( Cl- ; Na+ + Cl- ( NaCl

D.Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

Câu 22. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần là : 

A. F, O, Cl, S
B. Cl, F, S, O

C. F, Cl, O, S

D. F, O, S, Cl

( Biết 8O, 9F thuộc cùng một chu kì; 16S, 17Cl thuộc cùng một chu kì; O, S thuộc cùng một nhóm VI A; F, Cl thuộc cùng nhóm VIIA).

Câu 23. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là:

A. Na
B. Ca


C. Fr



D. Ba
Câu 24. Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IIA







B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. chu kì 2, nhóm IVA







D. chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 25. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:

A. O
B. At


C. F



D. Cl

Câu 26. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5
Trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm

A. IVA

B. VA



C. VB



D. IIIA

Câu 27. Nguyên tố X có Z=17, X có số lớp electron là:

      A. 2


B. 3



C. 1



D. 4
Câu 28. Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, CH4 lần lượt là:

A. -4, +4, +2

B. +4, +2, -2


C. +4, +4, -4


D. -4, +4, -4

Câu 29. ion nào có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm Ne?

       A. Na+                                   B. Li+

                 C. S2-


D. Cl-
 Câu 30. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chỉ chứa ion đa nguyên tử?

       A. NaCl



B. NH4NO3

C. K2SO4


D. Ca(OH)2

------------------Hết-----------------
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I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

( đ)
	B
	

	2

( đ)
	C
	

	3

( đ)
	B


	

	4

( đ)
	D
	

	5

( đ)
	A
	

	6


	C
	

	7


	B
	

	8


	A
	

	9


	A
	

	10


	B
	

	11


	D
	

	12


	B
	

	13


	A
	

	14


	C
	

	15


	D
	

	16


	A
	

	17


	B
	

	18


	C
	

	19


	C
	

	20


	B
	

	21


	C
	

	22


	A
	

	23


	C
	

	24


	D
	

	25


	C
	

	26


	B
	

	27


	B
	

	28


	C
	

	29


	A
	

	30


	B
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§Ò 3:
Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IIA






B. chu kì 3, nhóm VI A

C. chu kì 4, nhóm IVA





D. chu kì 3, nhóm VA
Câu 2. Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp , lớp thứ ba có 4 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: 

A. 14


              B. 10



                   C. 12


D. 8

Câu 3. Các nguyên tố ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                                         B. 5                                            C.6                                     D.7
Câu 4. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. nơtron và electron 


                              B. electron và proton

C. proton và nơtron
                                                      D. electron, proton và nơtron

Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z=20) là:

A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p44s1

Câu 6. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:
A. Số hiệu nguyên tử
Z




B. Số khối A

C. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z



D. nguyên tử khối của nguyên tử

Câu 7. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối                                   B.  Số proton
C. Số nơtron

D. Số nơtron và số proton
Câu 8. Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền  1735Cl chiếm 75,77% và 1737Cl  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử clo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A. 37,50                               B. 35,01
C. 35,45


    D. 33,05
Câu 9. Nguyên tố có Z= 15 thuộc loại nguyên tố: 

A. s                                             B. p
C. d


                 D. f
Câu 10. Số electron tối đa ở phân lớp p là:

A. 6                               B. 4                                                         C. 3


D. 1

Câu 11.  Nguyên tử clo có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5 . Clo là nguyên tố:

A. Kim loại


B. phi kim



C. khí hiếm
D. thuộc họ Lantan.
Câu 12.  Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 12 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5
Câu 13. Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Số lớp electron của nguyên tử này là:

A. 4


B. 2




C. 1


D. 3

Câu 14. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chỉ chứa ion đa nguyên tử?

       A. NaCl



B. NH4NO3

C. K2SO4


D. Ca(OH)2
Câu 15. Số electron tối đa ở phân lớp d là: 

A. 6


B. 4




C. 14


D. 10
Câu 16. Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết liên kết trong AlCl3 là liên kết:

A. Cộng hóa trị có cực
B. liên kết ion

C. liên kết hiđro
D. liên kết cộng hóa trị không cực
(Cho biết độ âm điện của Clo = 3,16; Al = 1,61) 
Câu 17. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:

A. O
B. At


C. F



D. Cl
Câu 18. Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, CH4 lần lượt là:

A. -4, +4, +2

B. +4, +2, -2


C. +4, +4, -4


D. -4, +4, -4
Câu 19. Cấu hình electron của nguyên tử Natri (Z=11) là 1s22s22p63s1. Vậy số proton trong hạt nhân của nguyên tử Natri là:

A. 2


B. 6




C. 11


D. 7

Câu 20. Cho biết Al ở ô số 13 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion nhôm Al3+ là:   
A.1s22s22p63s2
B.1s22s22p6
C.1s22s22p3
D.1s22s22p5
Câu 21. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do

A.Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh

B.Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron

C.Na( Na+ + e ; Cl + e ( Cl- ; Na+ + Cl- ( NaCl

D.Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

Câu 22. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5
Trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm

A. IVA

B. VA



C. VB



D. IIIA

Câu 23. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là:

A. Na
B. Ca


C. Fr



D. Ba
Câu 24. Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IIA







B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. chu kì 2, nhóm IVA







D. chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 25. Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5

Câu 26. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần là : 

A. F, O, Cl, S
B. Cl, F, S, O

C. F, Cl, O, S

D. F, O, S, Cl

( Biết 8O, 9F thuộc cùng một chu kì; 16S, 17Cl thuộc cùng một chu kì; O, S thuộc cùng một nhóm VI A; F, Cl thuộc cùng nhóm VIIA).

Câu 27. Nguyên tố X có Z=17, X có số lớp electron là:

      A. 2


B. 3



C. 1



D. 4
Câu 28. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì số nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có 

A. Số electron như nhau






B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau



D. cùng số electron s hay p

Câu 29. ion nào có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm Ne?

       A. Na+                                   B. Li+

                 C. S2-


D. Cl-
Câu 30. Cấu hình electron của nguyên tử magie (Z= 12) là 1s22s22p63s2. Vậy 

A.Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.

B.Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. 

C.Lớp thứ ba ( lớp M) có 3 electron

D.Lớp ngoài cùng có 2 elctron.

      Tìm câu sai.
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I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

( đ)
	B
	

	2

( đ)
	A
	

	3

( đ)
	B


	

	4

( đ)
	D
	

	5

( đ)
	A
	

	6


	C
	

	7


	B
	

	8


	C
	

	9


	B
	

	10


	A
	

	11


	B
	

	12


	B
	

	13


	B
	

	14


	B
	

	15


	D
	

	16


	A
	

	17


	C
	

	18


	C
	

	19


	C
	

	20


	B
	

	21


	C
	

	22


	B
	

	23


	C
	

	24


	D
	

	25


	D
	

	26


	A
	

	27


	B
	

	28


	C
	

	29


	A
	

	30


	C
	


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 

NĂM HỌC 2011 – 2012




Môn kiểm tra: Hoá học

 Ngày kiểm tra:





Thời gian làm bài: 45 phút
§Ò 4:
Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chỉ chứa ion đa nguyên tử?

       A. NaCl



B. NH4NO3

C. K2SO4


D. Ca(OH)2
Câu 2. Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5
Câu 3. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5
Trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm

A. IVA                                        B. VA
   C. VB



D. IIIA

Câu 4. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối                                   B.  Số proton
C. Số nơtron

D. Số nơtron và số proton
Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z=20) là:

A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p44s1

Câu 6. Nguyên tố có Z= 15 thuộc loại nguyên tố: 

A. s                                             B. p
                                C. d


                 D. f
Câu 7. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. nơtron và electron 


                              B. electron và proton

C. proton và nơtron
                                                      D. electron, proton và nơtron

Câu 8. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì số nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có 

A. Số electron như nhau






B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau



D. cùng số electron s hay p

Câu 9. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:
A. Số hiệu nguyên tử
Z




B. Số khối A

C. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z



D. nguyên tử khối của nguyên tử

Câu 10. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do

A.Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh

B.Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron

C.Na( Na+ + e ; Cl + e ( Cl- ; Na+ + Cl- ( NaCl

      D.Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau
Câu 11. Nguyên tử clo có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5 . Clo là nguyên tố:

A. Kim loại


B. phi kim



C. khí hiếm
D. thuộc họ Lantan.
Câu 12.  Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 12 là:

A. 1


B. 2




C. 4


D. 5
Câu 13. Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Số lớp electron của nguyên tử này là:

A. 4


B. 2




C. 1


D. 3

Câu 14. Số electron tối đa ở phân lớp p là:

A. 6                               B. 4                                                         C. 3


D. 1
Câu 15. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IIA






B. chu kì 3, nhóm VI A

C. chu kì 4, nhóm IVA

                                                D. chu kì 3, nhóm VA
Câu 16. Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết liên kết trong AlCl3 là liên kết:

A. Cộng hóa trị có cực
B. liên kết ion

C. liên kết hiđro
D. liên kết cộng hóa trị không cực
(Cho biết độ âm điện của Clo = 3,16; Al = 1,61) 
Câu 17. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:

A. O
B. At


C. F



D. Cl
Câu 18. Số electron tối đa ở phân lớp d là: 

A. 6


B. 4




C. 14


D. 10
Câu 19. Cấu hình electron của nguyên tử Natri (Z=11) là 1s22s22p63s1. Vậy số proton trong hạt nhân của nguyên tử Natri là:

A. 2


B. 6




C. 11


D. 7

Câu 20. Cho biết Al ở ô số 13 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion nhôm Al3+ là:   
A.1s22s22p63s2
B.1s22s22p6
C.1s22s22p3
D.1s22s22p5
Câu 21. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần là : 

A. F, O, Cl, S
B. Cl, F, S, O

C. F, Cl, O, S

D. F, O, S, Cl

( Biết 8O, 9F thuộc cùng một chu kì; 16S, 17Cl thuộc cùng một chu kì; O, S thuộc cùng một nhóm VI A; F, Cl thuộc cùng nhóm VIIA).
Câu 22. Các nguyên tố ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3                                         B. 5                                            C.6                                     D.7

Câu 23. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là:

A. Na
B. Ca


C. Fr



D. Ba
Câu 24. ion nào có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm Ne?

       A. Na+                                   B. Li+

                 C. S2-


D. Cl-
Câu 25. Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp , lớp thứ ba có 4 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: 

A. 14


              B. 10



                   C. 12


D. 8

Câu 26. Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IIA







B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. chu kì 2, nhóm IVA







D. chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 27. Nguyên tố X có Z=17, X có số lớp electron là:

      A. 2


B. 3



C. 1



D. 4
Câu 28. Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền  1735Cl chiếm 75,77% và 1737Cl  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử clo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A. 37,50                               B. 35,01
                               C. 35,45


    D. 33,05 
Câu 29. Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, CH4 lần lượt là:

A. -4, +4, +2

B. +4, +2, -2


C. +4, +4, -4


D. -4, +4, -4
Câu  30. Cấu hình electron của nguyên tử magie (Z= 12) là 1s22s22p63s2. Vậy 

A.Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.

B.Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. 

C.Lớp thứ ba ( lớp M) có 3 electron

D.Lớp ngoài cùng có 2 elctron.

      Tìm câu sai.

------------------Hết-----------------
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I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
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	Đáp án
	Thang

điểm
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	2
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	B
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	C
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	D
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	C
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